CÂU HỎI KHẢO SÁT 

LĨNH VỰC Y TẾ

A. Thông tin chung về người trả lời:

Họ và tên: ………………………………………………………………………….
Số điện thoại: ………………………………………………………………………
Email: ……………………………………………………………………………...
Cơ quan: …………………………………………………………………………...
Chức vụ: ……………………………………………………………………….......
B. Các câu hỏi khảo sát:

1. Quý đơn vị vui lòng cung cấp một số văn bản liên quan đến báo cáo hiện trạng ngành, kế hoạch ngành giai đoạn từ 2016 – 2020 và các kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong ngành trong giai đoạn này.

	Ký hiệu văn bản
	Trích yếu nội dung
	Liên kết (Link)
	Ngày ban hành

	
	VD: Báo cáo Tổng kết hoạt động của ngành y tế năm 2016
	
	

	
	Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017
	
	

	
	Kế hoạch ứng dụng CNTT trong ngành y tế giai đoạn 2016-2020
	
	

	
	…
	
	


2. Trong các mục tiêu và nhiệm vụ mà ngành đang thực hiện, vui lòng liệt kê các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhất (tối đa là 5) có sắp xếp thứ tự ưu tiên

	STT
	Mục tiêu
	STT
	Nhiệm vụ

	1
	Mục tiêu 1
	1
	Nhiệm vụ 1

	2
	
	2
	

	3
	
	3
	

	4
	
	4
	

	5
	…
	5
	


3. Nêu những khó khăn nào khác đang cản trở việc ứng dụng CNTT rộng rãi trong ngành y tế?

( Kinh phí đầu tư cho CNTT
( Năng lực của đội ngũ cán bộ y tế và người dân
( Các phần mềm thuộc nhiều nhà cung cấp khác nhau, khó khăn trong việc hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng
( Dữ liệu các phần mềm chưa liên thông, đồng bộ

( Khác (vui lòng liệt kê)
……………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………….………..………………………………………………………………………………….
4. Quý đơn vị có các bộ phụ trách về CNTT hay không?

( Không có
( Có, nhưng kiêm nhiệm

( Có cán bộ chuyên trách

(Nếu có vui lòng liệt kê số lượng, trình độ, các chứng chỉ)

……………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………….………..………………………………………………………………………………….
5. Quý đơn vị vui lòng cung cấp thông tin về các ứng dụng CNTT đã, đang, dự kiến triển khai hoặc có nhu cầu triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 theo bảng sau:

	Tên ứng dụng
	Có/

Không
	Nhà cung cấp
	Số đơn vị trực thuộc triển khai
	Cách thức triển khai

(Lựa chọn 1 trong             các mục dưới)
	Hiện trạng sử dụng

(Lựa chọn 1 trong các mục dưới)
	Nhu cầu

	
	
	
	
	Tỉnh đầu

tư
	Ngành

dọc

đầu

tư
	Tự

Trang bị
	Rất tốt
	Tốt
	Chấp nhận được
	Không đạt
	Ngừng sử dụng
	

	Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
	x
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	Một cửa điện tử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cổng thông tin điện tử (Portal)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý tài sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý cán bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý thi đua khen thưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý đào tạo,chỉ đạo tuyến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia về y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý y tế cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	QL y tế dự phòng, tiêm chủng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý khám chữa bệnh (HIS)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kết nối giám định BHXH,  kết nối Cổng dữ liệu BYT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thống kê số liệu và báo cáo khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thẻ bệnh nhân điện tử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bệnh án điện tử, Y bạ điện tử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số hóa hồ sơ giấy tờ, số hóa hồ sơ bệnh án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E-learning cho ngành y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ứng dụng chữ ký số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý khoa học - công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý kế toán - tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thư điện tử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ thống hội nghị truyền hình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khác (Vui lòng mô tả)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Cột “Nhu cầu” ghi một trong các nội dung sau

· Xây dựng mới

· Nâng cấp/ sửa đổi

· Ngừng sử dụng
6. Xin cho biết 1 số ứng dụng CNTT và trang bị công nghệ hiện đại trong công tác điều hành và công tác KCB tại bệnh viện? Xin vui lòng điền theo bảng sau: 

	Tên ứng dụng
	Có/

Không
	Nhà cung cấp
	Bệnh viện/CS y tế
	Cách thức triển khai

(Lựa chọn 1 trong               các mục dưới)
	Hiện trạng sử dụng

(Lựa chọn 1 trong các mục dưới)
	Nhu cầu

	
	
	
	
	Tỉnh đầu

tư
	Ngành

dọc

đầu

tư
	Tự

Trang bị
	Rất tốt
	Tốt
	Chấp nhận được
	Không đạt
	Ngừng sử dụng
	

	Quản lý khám chữa bệnh (HIS)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ thống hỗ trợ lâm sàng LIS/PACS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thống kê số liệu và báo cáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thẻ bệnh nhân thông minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý bệnh nhân bằng Vòng đeo tay QRcode
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bệnh án điện tử, Y bạ điện tử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hóa đơn điên tử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ thống hội nghị truyền hình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ thống telemedicine (chẩn đoán hình ảnh chia sẻ từ xa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý và theo dõi phòng khám (camera, vòng đeo đo chỉ số y sinh cho bệnh nhân)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hotline đăng ký khám/ hỗ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khác (Vui lòng mô tả)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. Với ứng dụng CNTT đang triển khai hoặc có kế hoạch triển khai trong câu 5, câu 6 vui lòng cho biết các thông tin chi tiết hơn về dự án?

	Tên dự án
	Mục tiêu tổng quát
	Quy mô
	Tổng mức đầu tư
	Nội dung thực hiện
	Thời gian thực hiện dự kiến
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Đang chuẩn bị đầu tư/Đang thi công

	
	
	
	
	
	
	


8. Quý đơn vị đang quản lý hoặc có nhu cầu sử dụng những cơ sở dữ liệu nào? Các CSDL này đã tập trung tại trung tâm dữ liệu của đơn vị hay chưa?

	CSDL
	Có/Không
	Hệ quản trị CSDL
	Năm đầu tư
	Nơi lưu trữ
	Hệ điều hành cài đặt CSDL
	Nhu cầu nâng cấp, sửa đổi

	CSDL về văn bản
	
	
	
	
	
	

	CSDL về tài sản
	
	
	
	
	
	

	CSDL về nhân viên, viên chức
	
	
	
	
	
	

	CSDL về bệnh viện cơ sở y tế, phòng khám tư 
	
	
	
	
	
	

	CSDL Khám chữa bệnh trên địa bàn
	
	
	
	
	
	

	CSDL về chứng chỉ hành nghề y dược
	
	
	
	
	
	

	CSDL bệnh án điện tử
	
	
	
	
	
	

	CSDL về bài giảng khóa học bổ trợ kiến thức chuyên môn y tế
	
	
	
	
	
	

	CSDL về thuốc (ICT9,ICT10)
	
	
	
	
	
	

	CSDL về giám định BHXH
	
	
	
	
	
	

	CSDL số hóa hồ sơ
	
	
	
	
	
	

	CSDL khác (Vui lòng mô tả)
	
	
	
	
	
	


9. Quý đơn vị có kế hoạch và thực hiện xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của toàn ngành y tế hay không? 

( Có                   
( Không

- Nếu có, quý đơn vị có kế hoạch xây dựng các CSDL dùng chung nào trong các CSDL được đề cập ở trên?
- Quý đơn vị có mong muốn sử dụng, dùng chung cơ sở dữ liệu nào của các Sở, ban, ngành khác?

	CSDL
	Mục đích     sử dụng
	Đơn vị         liên quan
	Mong muốn

	VD: Dữ liệu Dân cư
	Mô tả cơ bản mục đích sử dụng, dùng chung dữ liệu
	VD: CA Tỉnh/TP
	VD: Kết nối vào hệ thống hồ sơ sức khỏe

	
	
	
	

	
	
	
	


10. Xin  quý đơn vị vui lòng cung cấp một số thông tin về tính năng của hệ thống Cổng/trang thông tin điện tử  hiện nay:

- Địa chỉ cổng/trang thông tin điện tử: …………………………………………..

-Hệ thống hiện đang sử dụng:

( Trang thông tin điện tử (website)  
  ( Cổng thông tin điện tử (Portal)

-Công nghệ xây dựng:

( Phần mềm mã nguồn mở

  ( Phần mềm mã nguồn đóng

- Nội dung thông tin cung cấp đầy đủ theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ?

( Đầy đủ 




  ( Chưa đầy đủ

-Tần suất cập nhật thông tin:

( Hàng ngày

( Hàng tuần

( Hàng tháng
( Không thường xuyên
11. Xin  quý đơn vị vui lòng cung cấp một số thông tin về hiện trạng triển khai và cung cấp các dịch vụ công của ngành:

Tổng số dịch vụ công (số lượng thủ tục hành chính của cơ quan): …………

Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, mức độ 2: ……..

Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:  ……

Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: ……..

Tỷ lệ hồ sơ đã được giải quyết trực tuyến trong năm (%): 

Số lượng hồ sơ được giải quyết trực tuyến trong năm: 
12. Đối với hệ thống thu thập số liệu và báo cáo, hiện nay Quý đơn vị đang phải theo dõi những số liệu quan trọng nào? 
( Đáp ứng thông tư 27/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ y tế
( Đáp ứng thông tư 29/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ y tế 
( Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế (theo Thông tư 28/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của Bộ Y tế).
( Khác(vui lòng mô tả thêm)
……………………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………………………………….
Cách thức các bệnh viện/cơ sở y tế báo cáo về Sở? 

( bằng số sách ghi chép ban đầu và biểu mẫu báo cáo

( lưu trữ trên máy tính cá nhân và gửi theo email

( Gửi tự động từ hệ thống phần mềm CNTT
( Nhiều chỉ tiêu thu thập qua báo cáo định kỳ.
- Có các ứng dụng di động hoặc bảng thông tin số liệu trực tuyến để Lãnh đạo các cấp theo dõi các số liệu này không?

( Có                   
( Không
- Quý đơn vị có gặp những khó khăn gì trong việc thu thập và phân tích những số liệu này không? 

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..
13.  (Câu cuối): Xin vui lòng chia sẻ về các nhu cầu, các ý tưởng, đề xuất ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên ngành của Quý đơn vị

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..………..……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..………..……………………………………………………………………………..

	Người trả lời

(Ký và ghi rõ họ, tên)


	...…….., ngày ..... tháng .... năm 2018
Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)
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